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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /QĐ-SKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-
TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước địa phương;

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào các hoạt động quản lý và giải quyết thủ 
tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Danh mục tài liệu 
đính kèm).

Điều 2. Trưởng các phòng, ban thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, hướng 
dẫn công chức, người lao động trong cơ quan Sở tổ chức triển khai áp dụng, tuân 
thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng ban, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TĐC.
TDCKhoi_QDbanhanhTailieuISOnam2025

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trinh

https://skhcn.dongnai.gov.vn/


2

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SKHCN ngày       /      /2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai)

STT Tên tài liệu
Mã hiệu /
Mã TTHC

Ghi chú

Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

1. Sổ tay chất lượng STCL 05/11/2025

2. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT.TĐC.01 05/11/2025

3. Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT.TĐC.02 05/11/2025

4. Quy trình đánh giá nội bộ QT.TĐC.03 05/11/2025

5. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành 
động khắc phục QT.TĐC.04 05/11/2025

Quy trình quản lý nội bộ

6. Quy trình xử lý văn bản đi và văn bản đến QT.VP.01 06/11/2025

7. Quy trình theo dõi khách ra vào cơ quan QT.VP.02 06/11/2025

8. Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính công QT.VP.03 06/11/2025

9. Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ QT.KHTC.01 26/8/2025

10. Quy trình thanh toán tài chính QT.KHTC.02 04/11/2025

11. Quy trình tổ chức xác định danh mục nhiệm vụ

12. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ

13. Quy trình dự thảo, ký kết, điều chỉnh, bổ sung hợp 
đồng (nếu có) thực hiện nhiệm vụ

14. Quy trình quản lý, triển khai thực hiện, kiểm tra tiến 
độ nhiệm vụ khoa học và công nghệ

15.
Quy trình đánh giá, nghiệm thu, công nhận, đăng 
ký, lưu giữ, thanh lý hợp đồng và công bố thông tin 
nhiệm vụ

16. Quy trình chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

17. Quy trình cấp phát kinh phí và quyết toán nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ

18. Quy trình xử lý, theo dõi, quản lý tài sản là kết quả 
của việc triển khai nhiệm vụ

Ban hành 
kèm theo 

Quyết định số 
76/QĐ-

SKHCN ngày 
27/8/2025

BM.TĐC.01.01
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STT Tên tài liệu
Mã hiệu /
Mã TTHC

Ghi chú

19.
Quy trình nội bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh

QT.ĐMST.01 06/11/2025

Quy trình giải quyết TTHC (Tổng cộng 184 thủ tục)

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (14 thủ tục)

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (47 thủ tục)

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (50 thủ tục)

Lĩnh vực Bưu chính (07 thủ tục)

Lĩnh vực Viễn thông và Internet (24 thủ tục)

Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện (20 thủ tục)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (22 thủ tục)
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